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NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
NĂM HỌC 2017 – 2018
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 – 2018:

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ
III. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 
NĂMM HỌC 2017 – 2018 đã:
1. Thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 đã được ban hành theo Quyết định số 1322/QĐ-LTT-KHTC ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này gồm: 6 Chương và 41 Điều (được thực hiện từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018).
2. Các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 so với Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 gồm có:
2.1 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 so với Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 có những nội dung mới, điều chỉnh :
	Nội dung
	Chi tiết
	Quy chế 2017
	Quy chế 2018

	1. Phụ cấp lương (Khoản 1, Điều 12)
	
	
	Bổ sung phụ cấp thâm niên vượt khung

	2. Hệ số trách nhiệm chức vụ (Khoản 3, Điều 12)
	
	
	

	
	Hiệu trưởng
	1.6
	2.2

	
	Phó Hiệu trưởng
	1.4
	2.0

	
	Bí thư Đảng uỷ
	1.4
	2.0

	
	Chủ tịch công đoàn, chủ tịch Hội đồng trường
	1.3
	1.9

	
	Bí thư đoàn trường, thư ký Hội đồng trường
	1.1
	1.7

	
	Kế toán trưởng
	0.6
	2.0

	
	Chủ tịch Hội sinh 
viên, Phó Bí thư
Đoàn trường
	0.6
	1.2

	
	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

	0.8
	1.4

	
	Ủy viên BCH Đảng 
bộ
	
	0.8

	
	Trưởng Ban thanh 
Tra nhân dân, 
Trưởng Ban Nữ 
công
	0.4
	1.0

	
	UV Ban Chấp hành Công đoàn trường, 
UV Ban chấp hành Đoàn trường
	0.4
	0.6

	
	Trưởng đoàn thể cấp bộ phận (Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, chi đoàn GV, Bí thư liên chi đoàn khoa)
	0.3
	0.8

	
	Phó trưởng đoàn thể cấp bộ phận (Chi bộ trực thuộc, chi đoàn GV, Phó Bí thư liên chi đoàn khoa)
	0.2
	0.4

	
	Cấp ủy chi bộ
	
	0.3

	
	Trưởng phòng chức năng
	1.2
	1.8

	
	Trưởng khoa, Phụ trách khoa có biên chế từ 40 giảng viên trở lên hoặc có hơn 1.000 SV
	1.2
	1.8

	
	Trưởng khoa có biên chế dưới 40 giảng viên, trưởng Trung tâm
	1.0
	1.6

	
	Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ thuộc trường
	0.6
	1.2

	
	Tổ trưởng chuyên môn thuộc đơn vị trực thuộc trường
	0.3
	1.0

	
	Thủ kho, thủ quỹ
	0.4
	0.8

	
	Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng công đoàn trực thuộc công đoàn trường
	0.2
	0.4

	
	Cá nhân kiêm nhiệm nhiều chức vụ, mỗi chức vụ kiêm thêm
	Cộng thêm không quá 0.6
	Cộng thêm không quá 1.0

	3. Tiền thưởng ngày 

Nhà giáo Việt Nam -20/11 (Mục a, 
Khoản 3, Điều 15)
	CB-VC, NV hợp đồng trường không xác định thời hạn
	2.000.000
	2.500.000

	
	NV hợp đồng trường xác định thời hạn
	1.500.000
	2.000.000

	4. Tiền Tết Dương

lịch, ngày thành lập trường 1/2 , Lễ 30/4,

Ngày 1/5, Lễ giỗ
Quốc tổ, Lễ Quốc khánh 2/9 (Mục b,
Khoản 3, Điều 15)


	
	600.000
	1.000.000

	5. Tết Trung thu 
(Mục i, Khoản 3,
 Điều 15)
	
	
	500.000

	6. Tặng quà đầu năm
âm lịch (Mục o, 

Khoản 3, Điều 15)
	
	300.000
	Không quá 3.000.000

	7. Hỗ trợ tham quan
du lịch (Mục q,

Khoản 3, Điều 15)
	
	Tối đa 600.000.000
	Tối đa 800.000.000

	8. Trang phục (Mục
r, Khoản 3, Điều 15)
	Đồng phục
	Tối đa 
1.000.000
	Tối đa 

1.300.000

	
	Trang phục khác 

(CB-VC-NV hợp đồng trường không xác định thời hạn)
	2.000.000
	3.000.000

	
	NV hợp đồng trường xác định thời hạn
	1.000.000
	2.000.000

	9. Thu nhập tăng 
thêm (Mục b, 
Khoản 1, Điều 17)
	Loại A
	0.75
	1.0

	10. Tiền thưởng Tết Nguyên đán (Mục c, Khoản 1, Điều 17)
	CB-VC-NV hợp đồng trường không xác định thời hạn
	8.000.000
	12.000.000

	
	GV- NV hợp đồng trường xác định thời hạn
	6.000.000
	10.000.000

	11. Phụ cấp ăn trưa 

(Mục d, Khoản 1,

Điều 17)


	
	30.000 đ/ngày
	40.000 đ/ngày

	12. Tổ quản lý Ký
 túc xá, tổ bảo vệ
 trực vào các ngày lễ
	
	
	250.000 đ/ca

	13. Phụ cấp tiền
 điện thoại (Mục a, Khoản 2, Điều 20)
	Phụ trách bộ môn, Tổ trưởng công đoàn
	
	150.000

	14. Tiền thỉnh giảng 

(Khoản 3, Điều 22)
	Bậc Cao đẳng
	65.000 đ/tiết
	70.000 đ/tiết

	
	Bậc Trung cấp
	55.000 đ/tiết
	60.000 đ/tiết

	15. Bồi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên
 môn (Mục j, Khoản
 2, Điều 24)
	
	
	

	15a. Nâng cao trình 
độ chuyên môn
	
	
	

	Diện ngân sách
	Thạc sĩ
	20.000.000
	30.000.000

	
	Tiến sĩ
	40.000.000
	100.000.000

	Diện đi học ngoài

ngân sách
	Thạc sĩ
	10.000.000
	15.000.000

	
	Tiến sĩ
	20.000.000
	30.000.000

	15b. Nâng cao trình
độ ngoại ngữ, tin

học
	Tiếng Anh B1 và tương đương
	
	5.000.000

	
	Tiếng Anh B2 và đại học tương đương
	
	10.000.000

	
	Tin học IC3 và tương đương
	
	3.000.000


2.2 Trong quá trình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, nhà trường đã bổ sung, điều chỉnh tăng các khoản :

· Tiền đồng phục :  tối đa 1.300.000 đ/người/ năm , nay điều chỉnh tăng thành: tối đa 1.500.000 đ/người/năm.

· Tiền thu nhập tăng thêm, hệ số tăng thêm loại B = 0.5, loại C = 0.25, nay điều chỉnh tăng thành : loại B = 0.75, loại C = 0.5

IV. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:

· Đơn vị đạt danh hiệu              : Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc 
· Đảng Bộ đạt danh hiệu           : Trong sạch vững mạnh
· Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu     
: Công đoàn cơ sở vững mạnh
· Đoàn TNCS đạt danh hiệu                : Xuất sắc cấp Thành đoàn
· Hội sinh viên đạt danh hiệu              : Xuất sắc cấp Thành Hội
· Số đơn vị  đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” : 22 đơn vị 

· Số đơn vị  đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” : 12 đơn vị
· Tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 90% (229/332) 
· Số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 
· Số cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua:

· Cấp Ngành (cấp cơ sở)               : 36/332 cá nhân (tỉ lệ 12%)
· Cấp thành phố
: 04/36 cá nhân (tỉ lệ 12%)
· Cấp toàn quốc
: 00 cá nhân

· Số Tổ Công đoàn, Công đoàn Bộ phận đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc”: 13 tổ

· Số Tổ Công đoàn, Công đoàn Bộ phận đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh”: 06 tổ

· Số cán bộ, Công đoàn viên đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”: 280 cá nhân (tỉ lệ 84,33%).
· Số cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng: 20 cá nhân.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

· Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị;
· Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

· Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như: tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính và nội dung 3 công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009;
· Tạo điều kiện để Ban TTND của đơn vị hoạt động theo Luật thanh tra 2010, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban TTND và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo các Điều 10, 11 và 14 của Luật Công đoàn năm 2012; 

· Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, định kỳ 6 tháng một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết Hội nghị của đơn vị; tổ chức “Đối thoại” với cán bộ, công chức, viên chức để rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp mới và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở:

· Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết, tổng kết kịp thời; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt công tác được giao.

· Cùng chính quyền đơn vị tham gia quản lý, giám sát các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra;
· Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị; phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết;
· Chỉ đạo Ban TTND của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật (kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, về thực hiện nội dung 3 công khai, về Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị của đơn vị);

· Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
· Cùng với Hiệu trưởng, định kỳ 6 tháng một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nội dung thực hiện công khai, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết Hội nghị và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được biết; phối hợp tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

3. Trách nhiệm của Người lao động:

· Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

· Nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời;

· Thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

· Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày, giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.  

· Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc, đúng quy định.

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:

1. Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và cấp trên.

2. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3. Thay mặt cho Hội nghị

· Về đại diện Chính quyền
: Ông Phạm Hữu Lộc – Hiệu trưởng
· Về đại diện Công đoàn 
: Ông Lâm Viết Dũng – Chủ tịch Công đoàn trường
Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC mới.
        HIỆU TRƯỞNG
                                  TM/BAN THƯỜNG VỤ CĐCS
  

                                                    CHỦ TỊCH

          Phạm Hữu Lộc  
                                            Lâm Viết Dũng
-
DỰ THẢO
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